	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp : 1109D28A (Đại  học Sư phạm Tiếng  Anh A - 2011 - 2015) Khoa:  Ngoại  ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TQ1203
	Tiếng Trung (3)
	02
	001
	26
	13g00
	23/12/13
	N333

	2
	TQ1203
	Tiếng Trung (3)
	02
	002
	21
	13g00
	23/12/13
	N341

	3
	LS1232
	Lịch sử ngoại giao Việt Nam
	01
	001
	23
	13g00
	25/12/13
	N241

	4
	LS1232
	Lịch sử ngoại giao Việt Nam
	01
	002
	23
	13g00
	25/12/13
	N231

	5
	TA2219
	Văn hoá Anh
	03
	001
	27
	07g00
	27/12/13
	N311

	6
	TA2219
	Văn hoá Anh
	03
	002
	20
	07g00
	27/12/13
	N312

	7
	TA2218
	Văn học Anh - Mỹ
	01
	001
	33
	13g00
	30/12/13
	N331

	8
	TA2218
	Văn học Anh - Mỹ
	01
	002
	14
	13g00
	30/12/13
	N333

	9
	TA2337
	Ngữ pháp nâng cao
	01
	001
	27
	07g00
	03/01/14
	N211

	10
	TA2337
	Ngữ pháp nâng cao
	01
	002
	20
	07g00
	03/01/14
	N212

	11
	TA2217
	Từ vựng học
	03
	001
	33
	13g00
	06/01/14
	N211

	12
	TA2217
	Từ vựng học
	03
	002
	14
	13g00
	06/01/14
	N212

	13
	TA2231
	Giao tiếp giao văn hoá
	01
	001
	26
	13g00
	08/01/14
	N231

	14
	TA2231
	Giao tiếp giao văn hoá
	01
	002
	20
	13g00
	08/01/14
	N241


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp: 1109D28B (Đại học Sư phạm  Tiếng  Anh B (ĐC)  - 2011 - 2015) Khoa:  Ngoại  ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TQ1203
	Tiếng Trung (3)
	02
	001
	5
	13g00
	23/12/13
	N341

	2
	LS1232
	Lịch sử ngoại giao Việt Nam
	01
	001
	4
	13g00
	25/12/13
	N231

	3
	TA2219
	Văn hoá Anh
	03
	001
	5
	07g00
	27/12/13
	N312

	4
	TA2218
	Văn học Anh - Mỹ
	01
	001
	5
	13g00
	30/12/13
	N333

	5
	TA2337
	Ngữ pháp nâng cao
	01
	001
	5
	07g00
	03/01/13
	N212

	6
	TA2217
	Từ vựng học
	03
	001
	5
	13g00
	06/01/13
	N212

	7
	TA2231
	Giao tiếp giao văn hoá
	01
	001
	4
	13g00
	08/01/13
	N241


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp : 1311D28T (Đại  học Sư phạm  Tiếng  Anh - 2013 - 2017 (liên thông)) Khoa:  Ngoại  ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TA2337
	Ngữ pháp nâng cao
	01
	001
	2
	07g00
	03/01/14
	N212

	2
	TA2231
	Giao tiếp giao văn hoá
	01
	001
	2
	13g00
	08/01/14
	N241


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp : 1008D04A (Đại  học Tiếng  Anh - 2010 - 2014) Khoa:  Ngoại  ngữ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LS1232
	Lịch sử ngoại giao Việt Nam
	01
	001
	4
	13g00
	25/12/13
	N241

	2
	TA2219
	Văn hoá Anh
	03
	001
	1
	07g00
	27/12/13
	N312

	3
	TA2218
	Văn học Anh - Mỹ
	01
	001
	15
	07g00
	03/01/14
	N333

	4
	TA2217
	Từ vựng học
	03
	001
	13
	13g00
	06/01/14
	N212


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Khoa:  KHXH & NV
Lớp : 1109D09A (Đại  học Sư phạm  Sử - GDCD A - 2011 - 2015); 1008D09A+B (Đại  học Sư phạm  Sử - GDCD A+B - 2010 - 2014)
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LS2516
	Lịch sử Việt Nam hiện đại
	01
	001
	27
	13g00
	25/12/13
	N311

	2
	LS2516
	Lịch sử Việt Nam hiện đại
	01
	002
	22
	13g00
	25/12/13
	N312

	3
	LS2411
	Những VĐC về PPDH LS và HT các PPDH LS
	01
	001
	23
	07g00
	27/12/13
	N311

	4
	LS2411
	Những VĐC về PPDH LS và HT các PPDH LS
	01
	002
	22
	07g00
	27/12/13
	N312

	5
	NV1201
	Tiếng Việt thực hành
	01
	001
	32
	13g00
	30/12/13
	N211

	6
	NV1201
	Tiếng Việt thực hành
	01
	002
	29
	13g00
	30/12/13
	N212

	7
	LC2410
	Đạo đức học
	03
	001
	29
	13g00
	06/01/14
	N211

	8
	LC2410
	Đạo đức học
	03
	002
	25
	13g00
	06/01/14
	N212


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Khoa:  KHXH & NV
Lớp : 1109D06B (Đại  học Sư phạm  Địa lý B (ĐC)  - 2011 - 2015); 1311D06T(Đại  học Sư phạm  Địa lý  - 2013 – 2017 (Liên thông))

	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	DL2235
	Dân số học đại cương
	01
	001
	14
	13g00
	23/12/13
	N122

	2
	DL1218
	Cơ sở khoa học môi trường
	01
	001
	9
	13g00
	25/12/13
	N331

	3
	DL2348
	Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1
	01
	001
	9
	07g00
	27/12/13
	N122

	4
	DL2354
	Lý luận dạy học địa lý
	01
	001
	9
	13g00
	30/12/13
	N122

	5
	DL2242
	Địa lý tự nhiên các lục địa 2
	01
	001
	9
	07g00
	03/01/14
	N122

	6
	DL2241
	Địa lý tự nhiên các lục địa 1
	01
	001
	8
	13g00
	06/01/14
	N133

	7
	DL2243
	Địa lý tự nhiên Việt Nam 1
	01
	001
	8
	13g00
	08/01/14
	N341


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp : 1109D06A (Đại  học Sư phạm  Địa lý A - 2011 - 2015) Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	DL2235
	Dân số học đại cương
	01
	001
	42
	13g00
	23/12/13
	N122

	2
	DL1218
	Cơ sở khoa học môi trường
	01
	001
	21
	13g00
	25/12/13
	N333

	3
	DL1218
	Cơ sở khoa học môi trường
	01
	002
	21
	13g00
	25/12/13
	N331

	4
	DL2348
	Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1
	01
	001
	42
	07g00
	27/12/13
	N122

	5
	DL2354
	Lý luận dạy học địa lý
	01
	001
	42
	13g00
	30/12/13
	N122

	6
	DL2242
	Địa lý tự nhiên các lục địa 2
	01
	001
	42
	07g00
	03/01/14
	N122

	7
	DL2241
	Địa lý tự nhiên các lục địa 1
	01
	001
	27
	13g00
	06/01/14
	N131

	8
	DL2241
	Địa lý tự nhiên các lục địa 1
	01
	002
	15
	13g00
	06/01/14
	N133

	9
	DL2243
	Địa lý tự nhiên Việt Nam 1
	01
	001
	21
	13g00
	08/01/14
	N342

	10
	DL2243
	Địa lý tự nhiên Việt Nam 1
	01
	002
	21
	13g00
	08/01/14
	N341


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp : 1109D09B (Đại  học Sư phạm  Sử - GDCD B (ĐC)  - 2011 - 2015) 
Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LS2516
	Lịch sử Việt Nam hiện đại
	01
	001
	22
	13g00
	25/12/13
	N321

	2
	LS2411
	Những VĐC về PPDH LS và HT các PPDH LS
	01
	001
	21
	07g00
	27/12/13
	N331

	3
	NV1201
	Tiếng Việt thực hành
	01
	001
	22
	13g00
	30/12/13
	N213

	4
	LC2410
	Đạo đức học
	03
	001
	12
	13g00
	06/01/14
	N212


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp : 1109D02B (Đại  học Sư phạm  Ngữ văn B (ĐC)  - 2011 - 2015); 1008D02B (Đại  học Sư phạm  Ngữ Văn B (ĐC)  - 2010 - 2014); 1008D02A (Đại  học Sư phạm  Ngữ văn A  - 2010 - 2014); 1008D02B (Đại  học Sư phạm  Ngữ văn B (ĐC)  - 2010 - 2014)    
Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	NV2326
	Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975)
	01
	001
	33
	13g00
	23/01/13
	N311

	2
	NV2333
	Văn học châu Á (VH Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản)
	01
	001
	23
	13g00
	25/01/13
	N311

	3
	NV1213
	Nhân học xã hội
	01
	001
	20
	07g00
	27/12/13
	N211

	4
	VN1209
	Mỹ học đại cương
	03
	001
	18
	13g00
	30/12/13
	N213

	5
	LS1233
	Đại cương lịch sử Việt Nam
	01
	001
	24
	07g00
	03/12/14
	N311

	6
	NV2430
	Ngữ pháp và văn bản Tiếng Việt
	01
	001
	29
	13g00
	06/12/14
	N331


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp : 1109D02A (Đại  học Sư phạm  Ngữ văn A - 2011 - 2015) Khoa:  KHXH & NV
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	NV2326
	Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 1975)
	01
	001
	50
	13g00
	23/01/13
	N222

	2
	NV2333
	Văn học châu Á (VH Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản)
	01
	001
	50
	13g00
	25/01/13
	N322

	3
	NV1213
	Nhân học xã hội
	01
	001
	50
	07g00
	27/12/13
	N322

	4
	VN1209
	Mỹ học đại cương
	03
	001
	27
	13g00
	30/12/13
	N211

	5
	VN1209
	Mỹ học đại cương
	03
	002
	23
	13g00
	30/12/13
	N212

	6
	LS1233
	Đại cương lịch sử Việt Nam
	01
	001
	50
	07g00
	03/01/14
	N222

	7
	NV2430
	Ngữ pháp và văn bản Tiếng Việt
	01
	001
	25
	13g00
	06/01/14
	N312

	8
	NV2430
	Ngữ pháp và văn bản Tiếng Việt
	01
	002
	25
	13g00
	06/01/14
	N311


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                            Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp : 1109D01A (Đại  học Sư phạm  Toán học A - 2011 - 2015); 

Khoa:  Toán - Công nghệ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	NN2304
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	001
	24
	14g50
	25/12/13
	N221

	2
	NN2304
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	002
	24
	14g50
	25/12/13
	N144

	3
	TN2310
	Phương pháp dạy học cụ thể 1
	01
	001
	27
	07g00
	27/12/13
	N311

	4
	TN2310
	Phương pháp dạy học cụ thể 1
	01
	002
	21
	07g00
	27/12/13
	N312

	5
	TN2232
	Lý thuyết môđun
	01
	001
	28
	14g50
	30/12/13
	N242

	6
	TN2232
	Lý thuyết môđun
	01
	002
	17
	14g50
	30/12/13
	N311

	7
	TN2326
	Độ đo và tích phân
	01
	001
	30
	07g00
	03/01/14
	N311

	8
	TN2326
	Độ đo và tích phân
	01
	002
	18
	07g00
	03/01/14
	N312

	9
	TN2413
	Hình học sơ cấp
	01
	001
	27
	14g50
	06/01/14
	N114

	10
	TN2413
	Hình học sơ cấp
	01
	002
	16
	14g50
	06/01/14
	N131


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học Kỳ 1 - Năm Học 2013 - 2014 


Lớp: 1109D01B (Đại  học Sư phạm  Toán học B (ĐC)  - 2011 - 2015); 1008D01B (Đại  học Sư phạm  Toán học B (ĐC)  - 2010 - 2014); 1008D01A (Đại  học Sư phạm  Toán học A - 2010 - 2014); 0907D01A (Đại  học Sư phạm  Toán học -2009 - 2013) 
Khoa:  Toán - Công nghệ
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	NN2304
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	001
	12
	14g50
	25/12/13
	N232

	2
	TN2310
	Phương pháp dạy học cụ thể 1
	01
	001
	9
	07g00
	27/12/13
	N321

	3
	TN2232
	Lý thuyết môđun
	01
	001
	22
	14g50
	30/12/13
	N312

	4
	TN2326
	Độ đo và tích phân
	01
	001
	16
	07g00
	03/01/14
	N321

	5
	TN2413
	Hình học sơ cấp
	01
	001
	20
	14g50
	06/01/14
	N242


In Ngày 07/11/13

	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung
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